
TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 
* 

Số 442-TB/TCT 

              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

               Bình Thuận, ngày 28 tháng 4 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

kết quả tuyển sinh và thời gian khai giảng 

Lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung 

Khóa 9 (Năm 2022), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận 

----- 

- Căn cứ Quyết định số 77-QĐ/TU, ngày 03/7/1995 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc thành lập Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận; Quy định số 1830-

QĐ/TU, ngày 08/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trường Chính trị tỉnh 

(bổ sung, điều chỉnh); 

- Căn cứ Thông báo số 102-TB/BTCTU, ngày 12/01/2022 của Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy Bình Thuận về thống nhất Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức năm 2022 của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận; 

- Căn cứ Quy chế Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị ban hành kèm theo 

Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQG, ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 

- Căn cứ Biên bản số 60-BB/TCT, ngày 27/4/2022 của Hội đồng Tuyển 

sinh; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo kết quả tuyển 

sinh Lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung - Khoá 9 (Năm 2022), 

mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận như sau: 

1. Dự tuyển và kết quả trúng tuyển 

- Hồ sơ CB, CC, VC dự tuyển: 70 đ/c. 

- Kết quả trúng tuyển: 70 đ/c (có danh sách kèm theo). 

2. Thời gian khai giảng và hồ sơ nhập học 

- Thời gian học: Mỗi tháng thực học 10 ngày. 

- Lớp học khai giảng vào lúc 08 giờ 30’, ngày 10/5/2022 (Từ 08 giờ 00’ 

đến 08 giờ 25’: Học viên làm thủ tục nhập học). 

-  Thời gian học đợt 1: Từ ngày 10 - 13/5/2022. 

- Địa điểm khai giảng: Giảng đường 302 - Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. 

(Số 03 Tôn Thất Bách, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) 

- Hồ sơ nhập học: 

+ Quyết định cử cán bộ đi học của cơ quan, đơn vị. 

+ Giấy báo nhập học của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận (bản photo). 

+ Phiếu học viên. 



- Giáo trình nghiên cứu, học tập: Mỗi học viên được cung cấp 01 bộ giáo 

trình; không sử dụng giáo trình photocopy hoặc không do Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và Nhà xuất bản Lý luận chính trị xuất bản, 

phát hành. Nguồn kinh phí mua giáo trình thực hiện theo Công văn số 1180-

CV/VPTU, ngày 01/11/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận về việc sử 

dụng Bộ giáo trình Trung cấp lý luận chính trị.  

Nhận được Thông báo này, kính đề nghị cơ quan, đơn vị tạo điều kiện 

thuận lợi để học viên dự lễ khai giảng và tham gia học tập đầy đủ, đúng thời 

gian quy định. 

 

Nơi nhận:    
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Thường trực Đảng ủy Khối CQ và DN tỉnh, 

- Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CQ và DN tỉnh, 

- Các cơ quan, đơn vị có cử cán bộ đi học, 

- Lưu VT, QLĐT và NCKH, Trang.  

 HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 
 

                         Dụng Văn Duy 



TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ  
* 

 

             

                     DANH SÁCH CB, CC, VC TRÚNG TUYỂN 

LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG 

KHÓA 9 (NĂM 2022), MỞ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÌNH THUẬN 

(Kèm theo Thông báo số 442-TB/TCT, ngày 28/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận) 

----- 

 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 
Nam Nữ 

Đơn vị Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận: 01 đồng chí 

1  Nguyễn Thị Dân   25/10/1976 
Thư ký Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Bình Thuận 

 

Đơn vị Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận: 01 đồng chí 

1 Trần Thị Thu An   05/3/1986 
CV Phòng Cấp sổ, thẻ, Bảo hiểm xã hội 

tỉnh Bình Thuận 
 

Đơn vị Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bình Thuận: 03 đồng chí 

1 Lê Thanh Cẩm Tú   19/12/1988 
CV T/tâm Khảo thí và Đảm bảo CL 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận 
 

2 Đỗ Thị Thanh Hiền   10/4/1980 GV Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận  

3 Trần Thị Thanh Tuyết   04/4/1988 CV Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận  

Đơn vị Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận: 02 đồng chí 

1 Lê Võ Thanh Hà   14/8/1983 
CV Phòng TC - HC - TT - TL, Trường 

Chính trị tỉnh Bình Thuận 

 

2  Phạm Thị Hoài   12/4/1978 
CV Phòng QLĐT và NCKH -  Trường 

Chính trị tỉnh Bình Thuận 

 

Đơn vị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận: 04 đồng chí 

1 Lê Đỗ Thanh Vỹ 20/9/1977   

Kế toán Trung tâm Nước sạch và 

VSMTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT 

tỉnh Bình Thuận 

 

2 Phan Văn Thưởng 15/9/1983   

Kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm, Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận 

tỉnh Bình Thuận 

 

3  Huỳnh Anh Tuấn 07/10/1981   
Kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm, Sở 

Nông nghiệp và PTNT 

 

4  Nguyễn Hữu Phước 16/10/1981   
Kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm, Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận 

 

Đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận: 01 đồng chí 

1 Nguyễn Thành Nhân 29/7/1987   CV Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận  



STT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 
Nam Nữ 

Đơn vị Sở Y tế tỉnh Bình Thuận: 12 đồng chí 

1 Nguyễn Thị Kim Ngân   25/10/1976 PTP Bệnh viện Phổi, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận  

2 Kiều Thanh Tuấn 22/6/1984   CV Sở Y tế tỉnh Bình Thuận  

3 Nguyễn Minh Hà 06/02/1987   CV Sở Y tế tỉnh Bình Thuận  

4 Huỳnh Thị Thu Vân   22/6/1975 
PTK Sức khỏe sinh sản Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận 

 

5  Hồ Thế Dũng 20/6/1969   
Phụ trách khoa Khám quản lý sức khỏe 

cán bộ, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận 
 

6  Trần Thị Thu Trọng   08/9/1983 
NV Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận 
 

7  Nguyễn Thái Hòa 14/11/1975   
PTK Ngoại tổng quát Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận 

 

8  Phạm Tiên Phong 02/3/1971   
PTK Tâm thần Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận 

 

9  Nguyễn Thị Bảo Vân   20/9/1987 
Phụ trách khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận 

 

10  Trần Thị Ngọc Loan   13/5/1984 
PTK Nội Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục 

hồi chức năng, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận 

 

11  Nguyễn Thị Bích Trâm   20/11/1984 
TK Dược Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục 

hồi chức năng, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận 

 

12  Nguyễn Thị Thanh Xuân   06/12/1985 
TK Kiểm soát nhiễm khuẩn dược Bệnh 

viện Y học cổ truyền và PHCN, Sở Y tế  

 

Đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Thuận: 02 đồng chí 

1 Lê Thị Hà Như   03/02/1984 
CV Ban Phong trào Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh Bình Thuận 

 

2 Nguyễn Thị Ái Phương   25/8/1988 
CV Ban Xây dựng Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh Bình Thuận 

 

Đơn vị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi tỉnh Bình Thuận: 04 đồng chí 

1 Hoàng Thị Hiền   28/10/1984 

PTP Kinh tế - Tổng hợp chi nhánh Hàm 

Thuận Nam, Cty TNHH MTV Khai thác 

công trình Thủy lợi tỉnh Bình Thuận 

 

2 Nguyễn Văn Lợi 30/7/1975   

PTP Kinh tế - Tổng hợp Chi nhánh Bắc 

Bình, Cty TNHH MTV khai thác công 

trình thủy lợi tỉnh Bình Thuận 

 

3 Nguyễn Văn Tính 03/12/1982   

PTP Quản lý Nước và Công trình thuộc Chi 

nhánh Bắc Bình, Cty TNHH MTV khai thác 

công trình thủy lợi tỉnh Bình Thuận 

 

4 Nguyễn Anh Quý 05/3/1983   
PTP Kỹ thuật, Cty TNHH MTV khai 

thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Thuận 
 

Đơn vị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận: 04 đồng chí 

1 Võ Thị Ái Vân   10/7/1989 
Cán sự Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Bình Thuận 
 



STT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 
Nam Nữ 

2 Nguyễn Kim Việt Bảo 31/5/1987   

VC Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và 

thi đấu TDTT tỉnh,  Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận 

 

3 Nguyễn Ngôn 14/3/1987   
VC Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Bình Thuận 
 

4 Bùi Thị Son   23/7/1984 

Kế toán Nhà hát Ca Múa Nhạc Biển 

Xanh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Bình Thuận 

 

Đơn vị Sở Lao động, TB và XH tỉnh Bình Thuận: 04 đồng chí 

1 Nguyễn Hữu Thái Hòa 11/3/1982   
Thanh tra viên Sở Lao động, TB và XH 

tỉnh Bình Thuận 
 

2 Lê Ngô Quang Huy 26/7/1980   CV Sở Lao động, TB và XH tỉnh Bình Thuận  

3 Nguyễn Ánh Hòa 10/01/1979   CV Sở Lao động, TB và XH tỉnh Bình Thuận  

4 Nguyễn Thị Thanh Huyền   22/02/1985 
GV Trường Tình thương, Sở Lao động, 

TB và XH tỉnh Bình Thuận 
 

Đơn vị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận: 01 đồng chí 

1 Trần Văn Vũ 18/02/1980   
Kiểm tra viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

Bình Thuận 
 

Đơn vị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận: 01 đồng chí 

1 Nguyễn Thị Kim Lâm   02/4/1988 
Thanh tra viên Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh Bình Thuận 
 

Đơn vị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận: 01 đồng chí 

1 Thái Văn Trung 25/7/1983   
Thẩm phán Sơ cấp Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Thuận 
 

Đơn vị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Thuận: 02 đồng chí 

1 Thông Thị Tuyết Sương   20/8/1983 
Phát thanh viên Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh Bình Thuận 
 

2 Huỳnh Thị Kim Sang   30/4/1984 
Phóng viên Phòng Văn nghệ giải trí, Đài 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Thuận 
 

Đơn vị Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận: 02 đồng chí 

1 Thái Hữu Đồng 27/3/1983   
TP Kế hoạch kinh doanh, Ngân hàng Nông 

nghiệp và PTNT chi nhánh Phan Thiết 
 

2 Nguyễn Anh Hoàng   30/11/1989 
TP Kế toán - Ngân quỹ Ngân hàng Nông 

nghiệp và PTNT chi nhánh Phan Thiết 
 

Đơn vị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận: 06 đồng chí 

1 Bùi Phạm Thịnh Nguyên  12/02/1983   
CC Chi cục Thuế Phan Thiết, Cục Thuế 

Bình Thuận 
 

2 Quách Khánh Tài 24/11/1981   
CC Chi cục Thuế Phan Thiết, Cục Thuế 

Bình Thuận 
 

3 Lê Thị Thanh Hiền   07/4/1983 
CC Chi cục Thuế Phan Thiết, Cục Thuế 

Bình Thuận 
 



STT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 
Nam Nữ 

4 Trần Văn Hòa 03/3/1976   
CC Chi cục Thuế Phan Thiết, Cục Thuế 

Bình Thuận 
 

5 Trịnh Thị Trà Giang   18/11/1982 
CC Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế thu 

nợ, Cục Thuế Bình Thuận 
 

6 Ngô Bình Sang 18/7/1983   CC Cục Thuế Bình Thuận  

Đơn vị Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận: 02 đồng chí 

1 Lưu Trọng Vũ 14/8/1974   
CC Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng 

Bình Thuận 
 

2 Huỳnh Cao Vũ 14/9/1978   
CC Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng 

Bình Thuận 
 

Đơn vị Công ty Điện lực tỉnh Bình Thuận: 07 đồng chí 

1 Trần Thái An  06/5/1985   
NV Phòng Điều độ, Công ty Điện lực 

Bình Thuận 
 

2 Nguyễn Xuân Long 16/01/1983   
NV Phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực 

Bình Thuận 
 

3 Nguyễn Hoàng Duy 12/3/1977   
NV Phòng Kế hoạch và vật tư Công ty 

Điện lực Bình Thuận 
 

4 Nguyễn Thị Thu Huyền   31/10/1982 
NV Phòng An toàn Công ty Điện lực 

Bình Thuận 
 

5 Phan Xuân Dũng 07/11/1975   
Đội phó Đội Quản lý lưới điện cao thế, 

Công ty Điện lực Bình Thuận 
 

6 Nguyễn Thịnh 11/01/1982   
TP Kế hoạch kỹ thuật Điện lực Hàm 

Thuận Bắc, Công ty Điện lực Bình Thuận 
 

7 Lê Khắc Sinh 02/3/1979   
TP Kinh doanh Điện lực Hàm Thuận 

Bắc, Công ty Điện lực Bình Thuận 
 

Đơn vị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận: 01 đồng chí 

1 Phan Lộc Bảo Chiêu 30/10/1986   

PTP Trung tâm Thông tin và Ứng dụng 

tiến bộ KHCN, Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bình Thuận 

 

Đơn vị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận: 05 đồng chí 

1 Nguyễn Duy Định 10/11/1986   
VC Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận 
 

2 Nguyễn Đức Khánh 14/10/1984   
VC Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận 
 

3 Nguyễn Thành Luân 12/10/1985   
VC Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận 
 

4 Dương Thị Ánh Tuyết   05/9/1987 
VC Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận 
 

5 Nguyễn Quang Minh 06/7/1983   
CV Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Bình Thuận 
 

Đơn vị Bưu chính Viễn thông tỉnh Bình Thuận: 02 đồng chí 

1 Hồ Trí Châu 21/5/1976   
PTP Kế toán - Kế hoạch Bưu chính Viễn 

thông Bình Thuận 
 



STT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 
Nam Nữ 

2 Trà Thị Thu Hòa   06/10/1978 
PGĐ Trung tâm Kinh doanh Bưu chính 

Viễn thông Bình Thuận 
 

Đơn vị Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận: 01 đồng chí 

1 Trương Hoài Trung 10/12/1985   
Thanh tra viên Thanh tra Sở Giao thông 

vận tải tỉnh Bình Thuận 
 

 

Tổng cộng: 70 đ/c (Nam: 41 đ/c; nữ: 29 đ/c). 
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